
Hiệu Trưởng
Luật Quốc Trần

Phó HT1
Quyền Lê

IT/Website

Phó HT2
Học Phạm

Dbase/Registration

Việt Ngữ
Ninh Nguyễn

Đặng Loan

Thứ Bảy
Saturday

V1A01
Ánh P.           

Jennifer T./Chose T.

V1A02
Liễu Đào
Kathleen

V1A03
Huyền Alica

Thảo Trinh Nguyễn

V2A04
Quỳnh Trâm

Tường Vi

V2A05
Cindy Đức

Tâm Nguyễn

V2A06
Công Nguyễn

Sen Đào

V2A08
Annie Cao

V3A10
Ngọc Phạm
Huyền Trịnh

V3A21
Bảy Trần

Thảo Trần

Chúa Nhật
Sunday

V3C01
Loan Đinh

Jacob/John Nguyễn

V3C02
Trâm Vũ

Vân Nguyễn

V4C03
Thùy Trinh

Thủy Nguyễn

V4C04
Linda Nguyễn

Hà Duy Nguyễn

V5C05
Đăng Lê

Quỳnh Phan

V5C06
Tín Đặng

Quỳnh Phan 

V6C08
Phương Cindy

Bảo Phan

V7C09
Đoan Trang

Trung Nguyễn

V8C10
Thi N./Hạnh Dung

Lynna T

GL 1-8
Soeur

Maria Hữu

Thứ Bảy
Trang Vũ

Hà Vũ

G1B01
Linh Thang

Catherine P./Chose T.

G1B02 
Công Nguyễn
Trinity Đinh

G1B03
Huyền Alica

Thảo Trinh Nguyễn

G2B04
Trinh Trịnh
Ngân Trần

G2B05
Thanh Trần
Ánh Phạm

G2B06
Hà Vũ

Nga Ngô

G2B08
Sen Đào

Annie Cao

G2B09
Sơ Anna Vinh
Jenny Nguyễn

G3B10
Hùng Đào

Thảo Hoàng

G3B21
Thảo Trần

Jennifer T/Tường Vi

Chúa Nhật
Sunday

G4D01
Hồng Lê

Hiệp Nguyễn

G4D02
Kathy Nguyễn
John Nguyễn

G5D03
Lynn Nguyễn

Angie P./Phúc P.

G5D04
Hằng Phạm

Xuân Cao/Minh Anh

G6D05
Hoài Bùi

Katie N/Amy N.

G6D06
Quỳnh Lan

Abby P./Trang Vũ

G7D08
Uyên Nguyễn

Quỳnh Đỗ

G7D09
Hồng Ân
Kevin H.

G8D10
David N.

Phillip LêNguyên

G8D17
Trâm Đoàn

Michelle H/Michael Đ

GL 9-TS
Soeur

Teresa Ý

Sunday
Thảo Vũ

Phil Nguyễn

G9E05
Liêm Hồ

Cindy Trần/David T.

G9E06
Quỳnh Lan

Đăng Lê/H. Quân

G9E08
Thu Trần

Hoài Nguyễn

G9E09
Megan Bành

Augustine N./Tracy 

TSE02
Phil N./Thảo Vũ

Katlyn

TSE01
Amanda Vũ

Nghĩa N./Tiffany

TSE03
Hải Nguyễn

Ngôn Nguyễn

TSE04
Thủy Nguyễn

Thọ Huynh

TSF02
Dương Hà

Giám Thị
Huy Nguyễn

Thiện Vũ

Attendance/
Student ID

Office

Thảo N./Alica H.N
SGK/ Supplies

Thảo Nguyễn
Thư Viện

Diana Nguyễn
Ẩm Thực

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Trường Đức Mẹ La Vang
Arlington, TX

9/5/2023
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